
UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN DÂN TỘC 

 

           Số:         /QĐ- BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày         tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn công tác đưa đại biểu người có uy tín  

trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang đi giao lưu, học  

tập kinh nghiệm tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị năm 2024 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐTTg ngày 

23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc, hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư 02/2023/TT-UBDT ngày 

21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT; 

Căn cứ Quyết định số 1/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ văn bản số 702/STC-HCSN ngày 19/3/2024 của Sở Tài chính, về việc 

thẩm định dự toán thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi năm 2024 (lần 2);  

Căn cứ văn bản cử đại biểu tham gia Đoàn công tác của UBND các huyện: 

Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác đưa đón đại biểu người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Quảng Trị năm 2024. 
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- Tổng số 90 người, gồm: Lãnh đạo, công chức Ban Dân tộc; công chức cơ 

quan công tác dân tộc các huyện; cán bộ Y tế; 80 đại biểu người uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang. 

(Danh sách chi tiết Đoàn công tác và đại biểu người có uy 

 tín theo Phụ lục 01, 02 đính kèm) 

- Thời gian: Từ 20-26/4/2024. 

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ tổ chức đưa đón, phục vụ đại biểu người có 

uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và báo 

cáo kết quả với Trưởng Ban theo quy định; Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Hành 

chính - Tổng hợp, Kế toán Ban và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HCTH 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Vi Thanh Quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

 DANH SÁCH ĐOÀN CÔNG TÁC 

Đưa đón và phục vụ Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc 

Giang đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BDT ngày        /4/2024 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Thành phần 

đoàn 

Ghi  

chú 

I Ban Dân tộc 05 người   

1 Trương Văn Bảo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Trưởng đoàn 

công tác 
 

2 Hoàng Tiến Công 
Phó Trưởng phòng Hành chính 

- Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh 
Thành viên  

3 Chu Thị Thu Trang 
Chuyên viên Phòng Hành chính 

- Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh 
Thành viên  

4 Luyện Văn Thắng 
Chuyên viên Phòng Hành chính 

- Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh 
Thành viên  

II 
Cán bộ công tác dân 

tộc các huyện 
04 người   

1 Chu Văn Oánh 
Phó Trưởng Phòng Dân tộc 

huyện Sơn Động 
Thành viên  

2 Lê Thị Nga 
Chuyên viên Phòng Dân tộc 

huyện Lục Nam 
Thành viên 

 

3 Nông Văn Đàm 
Chuyên viên Phòng Dân tộc 

huyện Yên Thế 
Thành viên 

 

4 Ngô Văn Tư 
CV Văn phòng HĐND&UBND 

huyện Lạng Giang 
Thành viên 

 

III 

Tổ Y tế - Cán bộ Y tế 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

02 người   

1 Bs Nguyễn Quang Hiếu Khoa Nội Tim mạch Tổ trưởng 0963675513 

2 ĐD Nguyễn Thị Oanh Khoa Huyết học- Truyền máu Thành viên 0983089006 

 

BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG



Phụ lục 02 

DANH SÁCH  

Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang 

đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BDT ngày         /4/2024 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

I Huyện Sơn Động   

1 Hoàng Văn Thành Thôn Nà Vàng, xã Vân Sơn  

2 Nguyễn Mạnh Hùng Thôn Khả, xã Vân Sơn  

3 Triệu Sinh Học Thôn Gà, xã Vân Sơn  

4 Nông Văn Quảng Thôn Phe, xã Vân Sơn  

5 Châu Văn Kim Thôn Biểng, xã An Lạc  

6 Nguyễn Thị Thanh Thôn Rõng, xã An Lạc  

7 Đàm Xuân Tình Thôn Đồng Bây, xã An Lạc  

8 Nguyễn Văn Muôn TDP số 4, thị trấn An Châu  

9 Mễ Văn Hải Thôn Thia Tu Nim, xã Lệ Viễn  

10 Hoàng Thanh Bình Thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn  

11 Trương Công Dìn Thôn Lạnh, xã Lệ Viễn  

12 Chiêu Đức Hoàn Thôn Thán, xã Dương Hưu  

13 Ngọc Huy Liệu Thôn Thượng, xã Long Sơn  

14 Chu Thị Phèn Thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm  

15 Hoàng Văn Nam Thôn Luông Doan, xã Vĩnh An  

16 Hoàng Thị Minh Thôn Khuôn Cầu, xã Đại Sơn  

17 Chu Đức Hào Thôn Đồng Cảy, xã Đại Sơn  

18 Lê Thị Mây Thôn Đồng Tàn, xã An Bá  

19 Hoàng Văn Pẩu Thôn Hai, xã An Bá  

20 Nguyễn Văn Thêm Thôn An Bá, xã An Bá  

21 Phạm Văn Chiến Thôn Thanh Hà, xã Thanh Luận  

22 Lương Văn Trưởng Thôn Rộc Nẩy, xã Cẩm Đàn  
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TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

23 Lãnh Văn Đàm Thôn Mới, xã Phúc Sơn  

24 Nguyễn Văn Thái Thôn Đồng Chu, xã Yên Định  

25 Phùng Văn Quang Thôn Sản 3, xã Hữu Sản  

26 Đinh Văn Chanh Thôn Dần 3, xã Hữu Sản  

27 Đinh Văn Dộp Thôn Dần, xã Hữu Sản  

III Huyện Lục Nam   

1 Bàn Văn Thắng Thôn Đồng Vành 1, xã Lục Sơn  

2 Tống Chí Thiềm Thôn Hoà Bình, xã Bình Sơn  

3 Tô Văn Trình Thôn Mỏ Sẻ, xã Vô Tranh  

4 Nghiêm Trương Bình Thôn Trại Ổi, xã Trường Sơn  

5 Hoàng Tài Định Thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương  

6 Diệp Văn Báo Thôn Đồng Chè, xã Trường Giang  

7 Chu văn Bảo Thôn Đồng Cống, xã Đông Hưng  

8 Loan Văn Sẹc Thôn Hố Nứa, xã Đông Phú  

9 La Văn Xô Thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Sơn  

10 Nông Văn Phúc Thôn An Phú, xã Cương Sơn  

11 Từ Văn Dũng Thôn Nghè, xã Huyền Sơn  

12 Tạ Văn Hòa Thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha  

13 Trương Quang Tân Thôn Bãi Lời, xã Tam Dị  

14 Dương Thị Xuân Thôn Chẳm, xã Trường Sơn  

IV Huyện Yên Thế   

1 Triệu Ngọc Dân Bản Hố Tre, xã Tam Tiến  

2 Chu ĐứcThịnh Thôn Đồng Bài, xã Tân Hiệp  

3 Trần Minh Thuận Bản Gốc Dổi, xã Canh Nậu  

4 Hà Văn Long Bản Trại Mới, xã Đồng Tiến  

5 Lục Văn Bẩy Thôn Trại Nhì, xã Hồng Kỳ  

6 Lã Văn Khai Bản Đồng Đảng, xã Đồng Vương  
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TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

7 Lý Xuân Nam Thôn Đồi Hồng, xã Đông Sơn  

8 Lý Văn Lái TDP Phan, TT Phồn Xương  

9 Trình Viết Văn Thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ  

10 Hoàng Ngọc Ninh Thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu  

11 Nông Minh Hiên Bản Tam Kha, xã Xuân Lương  

12 Nguyễn Thị Lan Thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng  

13 Lục Thị Khau Bản Đồng Tiên, xã Tam Tiến  

14 Hà Văn Phát Thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu  

15 Lưu Văn Dỉ Thôn Mỏ Hương, xã Đồng Hưu  

16 Đàm Văn Thanh Thôn Cổng Châu, xã Đồng Hưu  

17 Lý Văn Việt Thôn Đền, xã Đồng Lạc  

18 Địch Văn Tường Bản Nghè, xã Xuân Lương  

19 Triệu Minh Hoạt Bản Xuân Môi, xã Xuân Lương  

20 Vi Văn Bắc Thôn Ngò 2, xã Đồng Kỳ  

21 Hà Văn Sáng Trại Sáu, xã Hồng Kỳ  

22 Nông Văn Minh Đền Giếng, xã Hồng Kỳ  

23 Hoàng Công Đắc Thôn Tiến Trung, xã Tiến Thắng  

24 Lăng Văn Bình Thôn Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng  

25 Nông Viết Dũng Bản Nà Táng, xã Canh Nậu  

26 Nông Viết Thống Bản Đình, xã Canh Nậu  

27 Hoàng Ngọc Hà Bản Mỏ Trạng, xã Tam Tiến  

28 Hứa Việt Hải Thôn Trại Hồng Nam, xã Hồng Kỳ  

29 Phan Danh Hướng Bản Tràng Bắn, xã Đồng Vương  

V Huyện Lạng Giang   

1 Nguyễn Văn Hảo Thôn Cẩy, xã Hương Sơn  

2 Đàm Văn Hà Thôn Hưởng 8, xã Hương Sơn  

3 Triệu Văn Đàm Thôn Phú Lợi, xã Hương Sơn  
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TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

4 Nông Mạnh Tường Thôn Quỳnh, xã Hương Sơn  

5 Lâm Sỹ Nguyên Thôn Bén Rộng, xã Hương Lạc  

6 Đàm Văn Sỹ Thôn Ống, xã Hương Lạc  

VI Huyện Tân Yên   

1 Ông Vi Văn Tính Thôn Đồng Sào 2, xã Quang Tiến  

2 Ông Lục Văn Sáu Thôn Đá Ong, xã Lan Giới  

3 Nông Xuân Nay Thôn Chấn Sơn, xã Liên Sơn  

4 Chu Văn Chì Thôn Đèo, xã An Dương  

 

(Tổng số 80 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bắc Giang) 

BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 
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